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CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 8

A. Lí thuyết:
1.Chuyển động cơ học là gì?Cho 2 ví dụ?Nêu các dạng chuyển động cơ học ?
2.Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối?cho ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên ?
3.Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động?Công thức tính vận tốc?Đơn vị vận tốc ?

4.Hãy nêu các kết quả tác dụng của lực?Để biểu diễn lực người ta quy ước như thế nào ? Hãy biểu diễn trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào cùng một quả nặng treo trên lực kế ?

5.Chuyển động không đều là gì?Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.
5.Lực có tác dụng như thế nào đối với  vận tốc? Nêu ví dụ minh hoạ.

6.Nêu các đặc điểm của lực và cách biểu diễn  lực bằng véctơ.

7.Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào khi:

a.Vật đang đứng yên ?

b.Vật đang chuyển động ?

8.a.Quán tính là gì?b.Quán tính của vật liên quan thế nào với khối lượng của vật?Nêu 2 thí dụ chứng tỏ vật có quán tính ?
9.Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu 2 thí dụ về lực ma sát.
10.a.Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào?Điểm đặt?Phương? chiều?

b.Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?

c.Ma sát lăn xuất hiện khi nào?Độ lớn của ma sát lăn như thế nào so với ma sát trượt? b.Ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Ma sát nghỉ có tác dụng gì?Độ lớn của lực ma sát nghỉ?

11.Áp lực là gì ? Kí hiệu ?đơn vị ?Áp suất là gì ?Công thức tính áp suất. Đơn vị tính áp suất.c.Viết công thức tính áp suất và giải thích các các kí hiệu có trong công thức?
12.a.Vì sao chất lỏng lại gây áp suất?Chất lỏng gây ra áp suất tại đâu?phương?chiều? b.Áp suất chất lỏng gây ra do trọng lượng phụ thuộc những yếu tố nào? phụ thuộc như thế nào? C.Viết công thức tính áp suất chât lỏng gây ra và giải thích các đại lượng trong công thức?

13.Khí quyển là gì ?Giải thích sự tạo thành khí quyển? nguyên nhân tạo thành áp suất khí quyển? Đơn vị đo áp suất khí quyển?
14.a.Độ lớn của áp suất khí quyển tại độ cao ngang mực nước biển là bao nhiêu mmHg?Là bao nhiêu Pa ?(N/m2)  b.Áp suất khí quyển phụ thuộc như thế nào vào độ cao?

15.a.Thế nào là bình thông nhau? b.Cho ví dụ về bình thông nhau trong thực tế ?
c.Nêu nguyên tắc của bình thông nhau ?

16.a.Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy nén thuỷ lực?b.Ứng dụng của máy nén thuỷ lực?

17.a.Lực đẩy Ác-si-mét là gì?b.Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

c.Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét và các đại lượng trong công thức?

18.a.Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì có những trường hợp nào xảy ra đối với vật ?

b. Điều kiện để một vật chìm xuống,nổi lên,lơ lửng trong chất lỏng.

c.Khi một vật nằm cân bằng trên mặt chất lỏng thì độ lớn của lực đẩy 
Ác-si-mét được tính như thế nào?

B. VẬN DỤNG

I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng.

1.Hai lực được gọi là cân bằng khi.

A.Cùng phương,cùng chiều, cùng độ lớn.

B.Cùng phương,ngược chiều,cùng độ lớn.

C.Cùng phương,cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật.

D.Cùng đặt lên một vật,cùng độ lớn, phương nằm trên một đường thẳng, ngược chiều nhau .

2.Ôtô đang chuyển động đột ngột dừng lại khi đó hành khách trong xe bị:
A.Ngã về phía sau.

B.Nghiêng người sang trái.

C.Nghiêng người sang phải.

D.Xô người về phía trước .

3. Một đoàn môtô đang chuyển động cùng chiều,cùng vận tốc đi ngang qua một ôtô đang đậu bên đường.Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng.

A.Các môtô chuyển động đối với nhau.

B.Các môtô đứng yên đối với nhau.

C.Các môtô đứng yên đối ôtô.

D.Các môtô và ôtô chuyển động đối với mặt đường.

4*.Hai thỏi hình trụ,một bằng nhôm(bên trái), một bằng đồng(bên phải) có cùng khối lượng treo ở hai đầu cân đòn. Khi nhúng ngập hai quả cân vào trong nước thì đòn cân:
A.nghiêng về bên phải.       B.nghiêng về bên trái.    C.vẫn cân bằng.

D.nghiêng về phía thỏi được nhúng sâu hơn trong nước.

II.Trả lời câu hỏi.

1.Ngồi trong xe ôtô đang chạy,ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động  theo chiều ngược lại.Giải thích hiện tượng này.

2.Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta phải lót tay bằng vải hay cao su.

3.Các hành khách đang ngồi trên xe ôtô bỗng thấy mình bị nghiêng người sang phía trái.Hỏi lúc đó xe đang được lái sang phía nào ?

4.Tìm một thí dụ chứng tỏ tác dụng của áp suất phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

5.Khi vật nổi lên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào?

III. Bài tập.

1.Sắp xếp thứ tự vật chuyển động từ nhanh nhất đến chậm nhất:

Biết:v1=5m/s;v2=3,6km/h; v3=72dm/ph;v4=1500cm/s.
2.Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.Xuống hết dốc,xe lăn tiếp 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn.Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả đoạn đường.

3.Biết chiếc xe chạy trong 1h đầu được 27km/h, 2h tiếp theo với vận tốc 18km/h, 54km sau cùng với vận tốc 10m/s.Tính vận tốc trung bình trên toàn quãng đường ?
4.Một người dự định đi môtô trên quãng đường dài 60km với vận tốc 30km/h.Đi được 1/4 quãng đường người đó lại muốn đến sớm hơn dự định 30ph.

Hỏi :a.Quãng đường sau phải đi với vận tốc bao nhiêu ?

        b.Tính vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường ? 

5.Một vật  có khối lượng 10kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang .

a.Tính lực kéo tác dụng lên vật biết lực ma sát trượt bằng 0,25 trọng lượng vật .

b.Biễu diễn các lực tác dụng lên vật bằng véc tơ lực theo tỉ xích tùy chọn.

6.Một chiếc xe khách đang chuyển động thẳng bỗng rẽ sang trái.Hỏi hành khác nghiêng về phía nào?tại sao? 

7*. Môt chiếc xe đi từ địa điểm A đến địa điểm B. Biết quãng đường  từ A đến B là 200km. Nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 50km/h,nửa đoạn đường còn lại xe đi với vận tốc 40km/h.

a.Tính thời gian chuyển động của xe ?

b.Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quảng đường 

c.Tính trung bình cộng vận tốc  v = 
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.Rồi so sánh với vận tốc trung bình vừa tính được ở câu trên rồi rút ra nhận xét? 

8*. Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 500m, chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc 20m/s,vật thứ hai chuyển động đều từ B với vận tốc 10m/s.Sau bao lâu hai vật gặp nhau?Gặp nhau chỗ nào ?

9*. Một người xe đạp trên nửa quãng đường đầu với vận tốc v1=12km/h,nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 nào đó.Biết rằng vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2.

10. Hãy mô tả bằng lời các yếu tố của lực trong các hình vẽ sau:
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11. Biểu diễn các lực biết các yếu tố và tỉ xích :Vật chịu tác 
dụng đồng thời của của hai lực F1Và F2.Lực F1=6N tác 
dụng vào điểm A theo phương ngang chiều từ trái sang 
phải.Lực F2=4N tác dụng vào điểm B,hướng chếch sang trái,lập 1 góc 30 độ so với phương ngang.Tỉ xích 1cm ứng với 2N.

12. Xét từng cặp lực sau đây có phải là cân bằng hay không?giải thích?

  a.Trọng lực tác dụng lên cái bàn và lực của cái bàn đè xuống sàn nhà?

  b. Lực của lò xo đẩy vào tay và lực của tay đẩy vào lò xo?

  c. Trọng lực tác dụng lên xe và và lực kéo của con bò tác dụng lên xe. 
13.Xác định lực cân bằng với trọng lực trong mỗi trường hợp sau:

   a.Quả bí được treo lơ lửng dưới cuống.  b.Hòn bi đang lăn trên mặt bàn nằm ngang.

14.Gạch chân dưới các trường hợp vật chịu tác dụng của các lực cân bằng trong các trường hợp sau:  a.Xe lửa rời ga  b.ôtô chạy ổn định trên đường cao tốc  c.xe đạp lên dốc d.mặt trăng chuyển động quanh trái đất  e.quả táo đang rơi xuống đất  g.Vận động viên đang chạy trên khúc quanh của đường đua.
15.a.Tại sao xe không chở hàng sẽ tăng tốc nhanh hơn?

     b.Tại sao xe ôtô chở hàng càng nặng thì khi khi đi vào đường quanh co càng dễ đổ?

     c.Tại sao xe bắt đầu chạy thì hành khách bị ngã người về phía sau?

     d.Tại sao khi ta rũ quần áo thì bụi lại bay ra?

16.a.Gạch chân các vật có lực ma sát nghỉ tác dụng:quả bóng lăn trên sân,ôtô đậu trên mặt dốc,mặt bào đang di chuyển trên gỗ,viên sỏi nằm trên mái nhà,thước kẻ ta đang nắm trong tay,chiếc lá đang rơi trong không khí.
   b.Gạch chân các trường hợp là ma sát trượt :ma sát giữ cho các múi dây cột không bị tuột ra,ma sát làm cho xe ôtô dừng lại khi hãm phanh,ma sát giữa các viên bi và ổ bi,ma sát cản lại chuyển động của khối gỗ do trâu kéo trên mặt đất,ma sát của mặt đường đẩy bánh xe đạp chuyển động,ma sát làm mòn trục quay và bạc đỡ.

17.a.Đẩy khối gỗ theo phương ngang với lực Fđ = 30N,khối gỗ chưa chuyển động.Nếu nói lực ma sát nghỉ có cường độ lớn hơn 30N đúng hay sai ?vì sao?

    b.Tại sao từ đường đất sang đường bê tông ta thấy kéo xe nhẹ hơn?

    c.Tại sao khi chất thêm hàng lên xe,ta phải kéo với lực lớn hơn?
18.a.Tại sao đường đất mềm,xe chở càng nặng càng dễ bị sa lầy ?

     b. Tại sao đinh càng nhọn càng dễ đóng vào gỗ ?

     c.Tại sao xe chạy đường lầy lội thường lắp nhiều bánh xe có bề mặt to ?

 19.a.Tính áp suất do người có khối lượng m=60kg gây ra lên mặt đất khi đứng trên ván   rộng 0,5m2? 
     b.Tính áp lực lên diện tích 2cm2 để tạo ra áp suất  50000Pa ? 
     c.Tính diện tích bị ép mà lực 50N gây ra áp suất 20000Pa?
20.Một người có khối lượng 45kg.Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150cm2.Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:
                a.Khi đứng cả hai chân.
                b.Đứng co một chân.
21.a.Tại sao người thợ lặn càng xuống sâu càng dễ bị chảy máu tai?
    b.Tại sao càng đổ nhiều nước vào bình thì tia nước bắn ra từ lỗ thủng càng đi được xa ?

    c.Tính áp suất nước gây ra ở độ sâu 5m?

    d.Tính độ sâu của nước khi áp suất do nước gây ra đạt 300 000Pa?

22.aMột ống chữ U đặt đứng.Chất lỏng cân bằng,mặt phân cách chia hai chất lỏng tại đáy.Một nhánh chứa dầu (d1=8000N/m3),một nhánh chứa nước (d2=10 000N/m3).

   b.Nhánh có mực chất lỏng cao hơn là nhánh chứa gì?vì sao?

   c.Độ cao của chất lỏng ở nhánh 1 là h1=0,64m.Tính độ cao chất lỏng ở nhánh 2 ?
23*.Một bình thông nhau chứa nước biển.Người ta đổ thêm xăng vào một  nhánh.Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm.Tính độ cao của cột xăng.Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m³ và của xăng là 7000 N/m³.

24.a.Tác dụng lực F1=500N vào mặt pít tông có có diện tích S1=1dm2của một máy ép dùng chất lỏng thì tạo ra ở mặt pít tông có diện tích S2=5dm2 áp lực là bao nhiêu?

b.Tại sao tác dụng lực nhỏ vào cái kích có thể nâng được ôtô có trọng lượng lớn?

25.a.Hút bớt không khí ra khỏi một bao nhựa mỏng ta thấy bao nhựa thế nào? Vì sao?  
b.Tại sao ấm pha trà thường có lỗ thủng trên nắp?

26.a.Đổi đơn vị: 380mmHg =..............N/m2, 4000Pa =......................mmHg.

     b.Tính áp suất không khí tại độ cao 2400m? c.Tính độ cao cuả điểm cần tìm áp suất  khi P không khí là 380mmHg ?

27.Một bình hình trụ đặt đứng chứa nước đến độ cao h =1,2m.Tính áp suất do cả không khí và nước gây ra lên đáy bình theo đơn vị Pa?
28.a.Tính độ lớn FA tác dụng lên khối kim loại có thể tích 12dm3 ngập hẳn trong nước?

    b.Tính thể tích của khối kim loại khi ngập hẳn trong dầu hoả có FA=12N ?

29.a.Kéo một vật đang ngập trong chất lỏng từ từ nhô lên khỏi mặt chất lỏng,độ lớn của lực đẩy Ácsimét thay đổi thế nào?Vì sao?Lực kéo dây thay đổi thế nào?
     b.So sánh FA khi vật chìm trong nước với  FA khi vật chìm trong dầu?giải thích?
     c.Tính d của chất lỏng khi quả nặng 3dm3nằm trong chất lỏng có FA=30N ?

30.Tính thể tích phần nổi trên mặt nước của khối gỗ 400dm3 khi lực đẩy Acsimét bằng 3000N ?

31.Khúc gỗ có trọng lượng 60N,lực căng của dây là 30N,trọng lượng riêng của nước là d =10N/dm3.Khúc gỗ đứng yên.Tính thể tích phần gỗ ngập trong nước?
32.Một khúc gỗ có thể tích 2m3 nằm cân bằng khi đã chìm ¾ V trong nước.Khúc gỗ cân bằng bởi những lực nào?Tính trọng lượng riêng của gỗ ?

33.a.Tại sao khi bơm đẩy nước ra khỏi tàu ngầm, tàu sẽ tự nổi lên?

     b.Dát mỏng kim loại rồi chế tạo thành tàu thì nổi ?Giải thích ?
34. M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng là d1 và d2 như hình vẽ.

a.So sánh lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật M và N.

b.Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn?
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